
  

SỞ Y TẾ TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 429/BVĐKCL-CNTT 

V/v Mua sắm bảng điện tử LED 

 

     Thị xã Cai Lậy, ngày 20 tháng 02 năm 2025 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các công ty 

 

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm 

cơ sở tổ chức mua sắm cho dự toán mua sắm “Mua sắm bảng điện tử LED”, với 

nội dung cụ thể như sau: 

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

- Đơn vị yêu cầu báo giá: 

+ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398, đường 

Quốc lộ 1, khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. 

- Thông tin liên hệ của bộ phận chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

+ Phòng Công nghệ thông tin. Số điện thoại: 02733 710 072. 

- Cách thức tiếp nhận báo giá: 

+ Nhận trực tiếp tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy (Phòng 

Công nghệ thông tin), địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, khu phố 1, Phường 4, 

Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang vào giờ hành chánh các ngày trong tuần từ thứ 

hai đến thứ sáu. Báo giá được để vào phong bì niêm phong và đóng dấu giáp lai. 

Ngoài bìa thư ghi rõ: “Báo giá Mua sắm bảng điện tử LED”. 

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: 

+ Trong thời gian 15 ngày, từ ngày thông tin đăng tải thành công. 

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

- Thời hạn hiệu lực của báo giá: 90 ngày, kể từ ngày báo giá. 

2. Nội dung yêu cầu báo giá 

 Danh mục hàng hóa: gồm 02 khoản, chi tiết được đính kèm theo 

Danh mục hàng hóa, dịch vụ.  



Cung cấp CO và tờ khai hải quan đối với vật tư hoặc linh kiện nếu là 

hàng nhập khẩu; CQ hoặc giấy chứng nhận chất lượng hoặc giấy xuất xưởng và 

các giấy tờ khác có liên quan (nếu có) khi giao hàng. 

3. Mẫu báo giá 

- Nếu Quý Công ty có cung cấp hàng hóa, thiết bị kể trên, đề nghị gửi báo 

giá theo mẫu bên dưới đây (đính kèm Mẫu báo giá), để đơn vị tiến hành lập hồ 

sơ mua sắm theo quy định. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng CNTT (để đăng tải) 

- Lưu: VT, HSMS (Minh). 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
 

  



DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ 

(Kèm theo công văn số 429/BVĐKCL-CNTT ngày 20 tháng 02 năm 2025) 

 

Stt 
Tên hàng 

hóa 

Thông số kỹ thuật và các thông tin liên 

quan thông số kỹ thuật 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Thời hạn 

bảo hành 

1 

Bảng 

điện tử 

LED 

* Module Led P10: 54 tấm 

- Loại: Full color, ngoài trời 

- Bóng Led SMD 

- Độ sáng ≥ 5000 cd 

- Tần số làm tươi ≥ 1920 Hz/s 

- Tần số quét ≤ Scan ¼  

- Kích thước: 160 x 320 mm (Dài x Rộng) 

- Mật độ điểm ảnh  ≥ 10.000 pixel / m
2 

- Nhiệt độ hoạt động: -30 đến 55
o
 C 

- Điều khiển: qua máy tính, điện thoại 

- Phương thức truyền dữ liệu: RJ45, Wifi, 

USB. 

- Nguồn vào: 200 – 240V AC ra 5V DC 

- Công suất: Tối đa < 800W/m
2
 , trung bình 

<400W / m
2 

- Chống nước: mặt trước chuẩn IP65, mặt sau 

IP54 

* Card điều khiển: 1 cái 

- Support Module: support HUB75 port full 

color module 

- Scan mode: support static to 1/32S 

- Control range ≥ 768 x 128, Widest 1280, 

Highest 256 

- Communication port: Wifi, U-Disk 

- Flash Capacity ≥ 8MB 

- Support RGB: Full-color module can display 

red, green, blue, yellow, purple, white 

- Display showing: Text, Animated word, 3D 

word, Image & Text (Picture, SWF), Excel, 

Time, Temperature, Timing, Count, Lunar 

calendar 

- Power supply: standard 5V 

* Bộ nguồn: 9 cái 

- Sử dụng ngoài trời và trong nhà 

- Input: AC 187 – 260 V, 56/60Hz 

- Output: DC 12V ±5%, ≥ 33.3A ≥ 400W 

- Chống nước: chuẩn IP43 

01 Cái 12 tháng 

2 

Chi phí 

thi công 

lắp đặt 

Gia công khung sắt lắp đặt và các phụ kiện 

hoàn thiện: 

- Khung gắn màn hình led bằng sắt hộp, mạ 

01 Gói 12 tháng 



Stt 
Tên hàng 

hóa 

Thông số kỹ thuật và các thông tin liên 

quan thông số kỹ thuật 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Thời hạn 

bảo hành 

kẽm, ốp alu chống nước quanh màn hình. 

- Hệ thống dây mạng đấu nối cho module 

điều khiển. 

- CB nguồn 

- Chi phí vận chuyển, lắp đặt tại Bệnh viện 

Cai Lậy, hướng dẫn sử dụng, vận hành bảng 

led 

Tổng cộng: 02 khoản 

 

* Ghi chú: Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này chỉ nhằm mục đích 

mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu; Nhà thầu có thể chào những hàng 

hóa có thông số kỹ thuật “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu. (Tương 

đương được hiểu là tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn 

công nghệ và có tài liệu chứng minh hoặc xác nhận của hãng sản xuất/đại lý ủy 

quyền, nếu là đại lý ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền). 

 

 



MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo công văn số 429/BVĐKCL-CNTT ngày 20 tháng 02 năm 2025) 

Tên công ty: …  

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy 

BẢNG BÁO GIÁ 

Đvt: đồng 

STT 

Tên 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại 

Thông số kỹ thuật 

và các thông tin 

liên quan thông số 

kỹ thuật 

Ký hiệu/ 

Model 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Bảo 

hành 

CO, CQ 

và các 

giấy tờ 

khác 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

             

Tổng cộng:            khoản 

Tổng thành tiền: ……………………… đồng 

Bằng chữ: ………………………………………………….. 

(Giá đã bao gồm VAT, chi phí giao hàng và các chi phí liên quan) 

 

Hiệu lực báo giá:     ngày, kể từ ngày báo giá. 

Lưu ý:Công ty gửi báo giá điền đầy đủ thông tin các cột (1), (2), (3) nếu có, (4), (5) nếu có, (6), (7), (8), (9) CO và tờ khai 

hải quan đối với vật tư hoặc linh kiện nếu là hàng nhập khẩu; CQ hoặc giấy chứng nhận chất lượng hoặc giấy xuất xưởng 

và các giấy tờ khác có liên quan (nếu có), (10), (11), (12), (13). 

 Công ty có thể thay đổi mẫu bảng báo giá, nhưng phải đáp ứng đầy đủ các thông tin yêu cầu. Các trường hợp không đầy đủ 

thông tin thì báo giá xem như không hợp lệ. Tên thương mại có thể là tên thể hiện trên hóa đơn. 

  ………., ngày …. tháng ….. năm 2025 

  Người đại diện 

 (ký tên, đóng dấu) 
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